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Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc 
Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc 
Học viện Cán bộ Thành phố; Thủ trưởng các đan vị có liên quan, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Noi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Nội vụ; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND Thành phố; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Sở Nội vụ (4b); 
- VPUB: cằc PVP; . 
- Các phòng CV; Tp2B; 
-Lưu: VT,(VX-VN) T.ịồ 

CHU TỊCH 

&wềS.. 

en Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KÉ HOẠCH 
Triến khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chửc xã của Thành phố 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg 
ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 

(Kèm theo Quyết định sổ ẢM3/QĐ-UBND ngày AG tháng 3 năm 2016 
của Úy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của 
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV 
ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của 
Nghị định số 18/2010/NĐ-CP; Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 
năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn đến năm 2020"; 

ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch triển khai 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 
năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý 
hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí việc làm đáp ứng 
yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho cán bộ, 
công chức xã; 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo từng năm phù hợp với đặc điểm địa 
bàn, tính chất công việc chuyên môn của cán bộ và từng chức danh công chức 
chuyên môn của xã đảm bảo nguyên tắc "vừa làm, vừa học" không làm ảnh 
hưởng đến hoạt động phục vụ của nhân dân và chính quyền xã. 

II. ĐỐI TƯỢNG 

1. Cán bộ xã gồm: 

a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; 

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân; 

d) Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
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đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; 

h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

2. Công chức xã gồm: 

a) Trưởng Công an; 

b) Chỉ huy trưởng quân sự; 

c) Văn phòng - Thống kê; 

d) Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; 

đ) Tài chính - KÌ toán; 

e) Tư pháp - Hộ tịch; 

g) Văn hóa - Xã hội. 

III. NỘI DUNG 

1. Đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy: 

a) Lựa chọn giảng viên: 

- Lựa chọn đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy 
của Học viện Cán bộ Thành phố, các đơn vị đào tạo có liên quan có chuyên 
môn giảng dạy phù họp với chuyên ngành bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; 

- Các sở, ngành chuyên môn (có 7 chức danh chuyên môn xã) lựa chọn 
đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, 
công chức lãnh đạo, quản lý đang công tác ở các sở, ngành Thành phố có chuyên 
môn đang làm phù họp với chuyên ngành bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; 

- Lựa chọn đội ngũ giảng viên của các Trường, các Trung tâm, Học viện 
Đào tạo cán bộ, công chức của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; các 
trường trung cấp, cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn Thành phố có các chuyên 
ngành đang giảng dạy phù hợp với các ngành và lĩnh vực trong 7 chức danh 
chuyên môn xã 

- Sở Nội vụ tổng họp danh sách đội ngũ giảng viên theo các chuyên ngành, 
trình Úy ban nhân dân Thành phố. 

b) Nội dung và thời gian tập huấn: 

- Sở Nội vụ chủ trì phối họp với Học viện Cán bộ Thành phố, các sở, 
ngành chuyên môn (có 7 chức danh chuyên môn ở xã) lấy đội ngũ giảng viên 
nguồn (đã được Bộ Nội vụ tập huấn) và các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa tập 
huấn cho giảng viên trực tiếp giảng các lớp cho phù họp với quy mô, đặc điểm 
đội ngũ cán bộ, công chức xã; 
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- Nội dung tập huấn giảng viên theo các chuyên ngành: 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Trưởng Công an xã; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Chỉ huy trưởng quân sự xã; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng về xây dựng cho công chức 
Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng về địa chính, môi trường 
cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng về nông nghiệp, nông thôn 
cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng về tư pháp, hộ tịch cho 
công chức Tư pháp - Hộ tịch; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng về tài chính, kế toán cho 
công chức Tài chính - Ke toán; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng về văn hóa cho công chức 
Văn hóa - Xã hội; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng về xã hội cho công chức 
Văn hóa - Xã hội; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng các chức danh Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng các chức danh chuyên trách 
Đảng, đoàn thể xã; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng văn phòng, thống kê cho 
công chức Văn phòng - Thống kê; 

+ Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công 
nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã. 

2. Nội dung chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng 

a) Bồi dưỡng Trưởng Công an xã: 

Kiến thức về Quản lý hành chính Nhà nước ở cơ sở; Kiến thức và kỹ 
năng nghiệp vụ Trưởng Công an xã; Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; 

b) Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng quân sự xã: 

5 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



Kiến thức về Quản lý nhà nước, hành chính ở cơ sở; vấn đề về Dân tộc, 
Tôn giáo; Dân quân tự vệ làm công tác dân yận; vấn đề về quốc phòng, an ninh 
và đối ngoại; 

c) Bồi dưỡng về xây dựng cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây 
dựng và Môi trường: 

Kiến thức tổng quan về ngành xây dựng và quản lý nhà nước về xây 
dựng trên địa bàn xã; Quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã; Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng trên địa bàn xã; Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường trên địa 
bàn xã; Công tác thanh kiểm tra; xử lý, xử phạt vi phạm hành chính; Giải quyết 
khiếu nại tố cáo về xây dựng trên địa bàn xã; 

d) Bồi dưỡng về địa chính, môi trường cho công chức Địa chính - Nông 
nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 

Kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở xã: Quy 
hoạch - Kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất; Sử dụng 
và chỉnh lý Bản đồ địa chính; Đăng ký, thống kê đất đai và quản lý hồ sơ địa 
chính; Thanh tra, kiểm tra tài nguyên và môi trường ở cơ sở; 

đ) Bồi dưỡng về tư pháp, hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch: 

Kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật; Quản lý nhà nước về công 
tác tư pháp xã, thị trấn; Một số vấn đề về xử lý vi phạm hành chính ở xã, 
phường, thị trấn; Phổ biến, giáo dục pháp luật ở xã; 

e) Bồi dưỡng về nông nghiệp, nông thôn cho công chức Địa chính -
Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 

Một số chủ trương chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước về nông 
nghiệp, nông thôn; Quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn 
cấp xã; Quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn cấp xã; Hội 
nhập quốc tế trong nông nghiệp, nông thôn; 

g) Bồi dưỡng về tài chính, kế toán cho công chức Tài chính - Kế toán: 

Kiến thức tổng quan về Tài chính xã; Quản lý thu ngân sách và thu tài 
chính khác của xã; Quản lý chi ngân sách và thu tài chính khác của xã; Quản lý 
tài chính dự án do xã làm chủ đầu tư; Quản lý tài sản nhà nước tại xã; 

h) Bồi dưỡng về văn hóa cho công chức Văn hóa - Xã hội: 

Kiến thức quản lý nhà nước về các lĩnh vực: các hoạt động văn hóa, gia 
đình, thể thao và du lịch. 

i) Bồi dưỡng về xã hội cho công chức Văn hóa - Xã hội: 
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Kiến thức quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao 
động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 
hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp), an toàn lao động, người có công, 
bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn 
xã hội; 

k) Bồi dưỡng các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
và ủy ban nhân dân xã: 

Kiến thức cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn và tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị ở xã; Kiến thức và kỹ năng 
trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân xã; 

1) Bồi dưỡng các chức danh chuyên trách Đảng, đoàn thế xã: 

Kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị xã 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Nghiệp 
vụ và các kỹ năng cần thiết trong công tác Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội 
ở xã; 

m) Bồi dưỡng văn phòng, thống kê cho công chức Văn phòng - Thống kê: 

Kiến thức về nghiệp vụ văn thư lưu trữ; Nghiệp vụ thống kê; Nghiệp vụ 
quản trị văn phòng và văn hóa công sở; 

n) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, 
công chức xã: 

Kiến thức Tin học cơ bản; Tin học văn phòng; Đảm bảo an toàn, an ninh 
thông tin; Mạng và khai thác thông tin trên mạng; Phần mềm mã nguồn mở. 

3. Thời gian, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: 

a) Đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức "vừa làm, vừa học" hoặc tập trung 
theo từng đợt; 

b) Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát huy tính tự giác chủ 
động tư duy sáng tạo của học viên, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức, 
kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên; 

c) Tổ chức trao đổi, phổ biến kinh nghiệm thông qua các chuyên đề thực 
tiễn do các báo cáo viên, giảng viên kiêm nhiệm tại các Sở, ngành chuyên môn 
trực tiếp giảng dạy. 
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4. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm giai đoạn năm 2016 - 2020: 

Dự kiến trong giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 2.313 
lượt cán bộ, công chức xã (có biểu chi tiết kèm theo). Hàng năm, căn cứ nhu 
cầu thực tế của ủy ban nhân dân các huyện, Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị 
liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thế, trình úy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt. 

5. Kinh phí: 

Kinh phí tổ chức các lóp đào tạo, bồi dưỡng từ Chương trình mục tiêu 
Quốc gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết 
định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ: 

- Giúp ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Ke hoạch đến các sở, 
ngành, ủy ban nhân dân các huyện; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức xã hàng năm trình Thành phố quyết định; 

- Phối hợp với các Sở, ngành lựa chọn nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù 
họp với tình hĩnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trình độ đội ngũ 
cán bộ, công chức xã và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo không trùng lắp 
với các chương trình đào tạo bồi dưỡng khác; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các huyện tổ chức sơ kết, tổng 
kết đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo 
Bộ Nội vụ và ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Học viện Cán bộ Thành phố: 

- Cử giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy các lĩnh vực chuyên môn 
theo các chuyên ngành; 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tập huấn đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; 

- Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng khác theo kế hoạch. 

3. Các sở, ngành có liên quan, gồm: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh 
Thành phố, Cục Thống kê Thành phố, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a) Phối hợp với Sở Nội vụ hàng năm tổ chức thực hiện theo Kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố, lựa chọn nội dung đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phù hơp đặc điếm của Thành phố Hồ Chí Minh; 
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b) Cử công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia làm giảng viên 
kiêm nhiệm, tham dự lóp tập huấn và trực tiếp tham gia giảng dạy các chuyên 
đề liên quan đến chuyên môn của Sở. 

4. Sở Tài chính: 

- Cân đối, cấp kinh phí đầy đủ và kịp thời đảm bảo cho việc thực hiện 
các nội dung của kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành 
phố giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm; 

- Hướng dẫn, quản lý, sử dụng thanh quyết toán nguồn kinh phí đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của các cơ quan theo đúng quy định; 

- Cử công chức tham gia tập huấn và trực tiếp giảng dạy chương trình 
bồi dưỡng chức danh Tài chính - Ke toán. 

5. ủy ban nhân dân các huyện 

- Rà soát, chọn, cử cán bộ, công chức xã tham dự đầy đủ các lóp 
bồi dưỡng theo đúng đối tượng, chức danh và thông báo chiêu sinh của ủy ban 
nhân dân Thành phố, các sở, ngành chuyên môn; 

- Bố trí địa điểm tổ chức lớp học (nếu có); cử cán bộ, công chức phối hơp 
quản lý học viên của đơn vị; 

- Hàng năm tổng họp đánh giá kết quả bồi dưỡng cán bộ, công chức xã 
báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để báo cáo 
Bộ Nội vụ. 

Các cơ quan, đơn vị được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt 
Ke hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 
phản ánh ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét giải quyết./. 
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PHỤ LỤC 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN Bộ, CÔNG CHỨC XÃ HÀNG NĂM 

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

TT 
Chương 
trình bồi 
dưỡng 

Đối tượng 
đào tao, bồi 

dưỡng 

Số 
lượng 

Nhu cầu đào tạo theo các năm 
(người) 

Ghi 
chú 

Đối tượng 
đào tao, bồi 

dưỡng 

Số 
lượng 

Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Ghi 
chú 

I Bồi dưỡng 
các chức 
danh chuyên 
trách Đảng, 
Đoàn thể xã 

Bí thư, Phó 
Bí thư Đảng 
ủy xã 120 40 40 40 

Chủ tịch 
Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Viêt Nam 

63 20 20 23 

Chủ tịch 
Hội Liên 
hiệp phụ nữ 

63 20 20 23 

Chủ tịch 
Hội Nông dân 63 20 20 23 

Chủ tịch 
Hội Cựu 
chiến binh 

63 20 20 23 

Bí thư Đoàn 
Thanh niên 63 20 20 23 

II Bồi dưỡng 
các chức danh 
Chủ tịch, 
Phó chủ tịch 
HĐND và 
UBND xã 

Chủ tịch 
UBND xã 63 20 20 23 

Phó Chủ tịch 
ƯBND xã 120 40 40 40 

Chủ tịch 
HĐND xã 63 20 20 23 

Phó Chủ tịch 
HĐND xã 63 20 20 23 
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III Bồi dưỡng 
chức danh 
Trưởng Công 
an xã 

Trưởng 
Công an xã 63 30 33 

IV Bồi dưỡng 
chức danh 
Chỉ huy trưởng 
quân sự xã 

Chỉ huy 
trưởng quân 
sự xã 63 30 33 

V Bồi dưỡng 
chức danh 
Văn phòng -
Thống kê 

Công chức 
Văn phòng -
Thống kê xã 126 40 43 43 

VI Bồi dưỡng 
chức danh 
Tư pháp -
Hộ tịch 

Công chức 
Tư pháp -
Hộ tịch xã 126 40 43 43 

VII Bồi dưỡng 
chức danh 
Tài chính -
Kế toán 

Công chức 
Tài chính -
Ke toán xã 126 42 43 43 

VIII 

Bồi dưỡng về 
xây dựng 

Công chức 
Địa chính -
Xây dựng -
Nông nghiệp 
& Môi trường 

63 30 33 

IX 

Bồi dưỡng về 
địa chính, 
môi trường 

Công chức 
Địa chính -
Xây dựng -
Nông nghiệp 
& Môi trường 

63 30 33 

X 

Bồi dưỡng về 
nông nghiệp, 
nông thôn 

Công chức 
Địa chính-
Xây dụng -
Nông nghiệp 
vàMôitrưòng 

63 30 33 

XI 
Bồi dưỡng về 
văn hóa -
xã hội 

Công chức 
Văn hóa -
Xã hội 

126 40 43 43 

XII 
Bồi dưỡng về 
lao động -
xã hội 

Công chức 
Văn hóa -
Xã hội 

126 40 43 43 
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